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 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
NHẬP MÔN NGOẠI GIAO VĂN HÓA
1. Mã Số Học phần: 52.IC.010.2
2. Số tín chỉ:  2 tín chỉ 
3. Thông tin Giảng viên

	TT
	Họ và tên GV
	Nơi 
công tác
	Điện thoại
	Email

	1 
	PGS, TS. Phạm Thái Việt
	HVNG
	0989193998
	vietphamthai@yahoo.com.vn

	2 
	Ths Lý Thị Hải Yến
	HVNG
	0963101175
	l.haiyen@gmail.com


4. Trình độ: Cho sinh viên Cử nhân truyền thông quốc tế năm thứ 2 (học kỳ I)
5. Phân bố thời gian
- Lý thuyết + Thảo luận: 30 giờ tín chỉ,
- Tự học: 15 giờ tín chỉ.
6. Điều kiện tiên quyết: Đại cương văn hóa Việt Nam  

7. Mục tiêu của học phần
Môn học giúp sinh viên hiểu được cơ sở thực tiễn và lý luận của NGVH; nhận biết về sự cần thiết và lợi ích của việc sử dụng văn hóa như sức mạnh mềm; quán triệt được quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về NGVH; bước đầu rèn luyện kỹ năng nghiên cứu và ứng dụng văn hóa vào phân tích các sự kiện quốc tế; kỹ năng sử dụng văn hóa cho mục tiêu ngoại giao.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học  phần:
 
Môn học gồm 3 nhóm vấn đề chính: 
(1) Cơ sở thực tiễn và lý thuyết của Ngoại giao văn hóa.
(2) Những nội dung cơ bản của ngoại giao văn hóa (khái niệm, đối tượng, phương pháp). 
(3) Ngoại giao văn hóa Việt Nam.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp theo quy chế
- Làm bài tập

- Tham gia thảo luận.

10. Tài liệu học tập:
 
10.1. Sách, giáo trình chính:

1. Phạm Thái Việt, Lý Thị Hải Yến – Ngoại giao Văn hóa: Cơ sở lý luận, Kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng – NXB Chính trị - Hành chính, Hà Nội 2012.

2. Bành Tân Lương (2008), Ngoại giao văn hóa và sức mạnh mềm Trung Quốc: một góc nhìn toàn cầu hóa. Nxb Giảng dạy và Nghiên cứu ngoại ngữ, Bắc Kinh, tháng 5, 2008. Người dịch: Dương Danh Di, Trần Hữu Nghĩa, Hoàng Minh Giáp, Nguyễn Thị Mây, Mai Phương và Vũ Lệ Hằng. Hiệu Đính: Dương Danh Di. Tài liệu tham khảo - thư viện Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao.
10.2. Tài liệu tham khảo khác: 
4. S. P. Huntington (2008), Sự va chạm giữa các nền văn minh, NXB LĐ.

5. Francis Fukuyama (1998) Vị thế đứng đầu của văn hóa. Tài liệu phục vụ nghiên cứu, Viện Thông tin Khoa học xã hội, số 47, 1998.
6. Alexander Wendt,  "Anarchy is What States Make of It: the Social Construction of Power Politics" in International Organization (46:2, Spring 1992), p.396

8. Alexander Wendt, Social Theory of International Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), pp.29-33

9. Joshep S. Nye. Power in the Global Information Age. Routledge (Taylor & Francis Group), 2005. 
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

	TT
	Nội dung kiểm tra đánh giá
	Hệ số
	Kết quả

	1
	Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: chuyên cần, thảo luận...
	10% (0,1)
	a x 0,1

	2
	Kiểm tra- đánh giá định kỳ: kiểm tra giữa kỳ
	30% (0,3)
	b x 0,3

	3
	Thi viết kết thúc môn 
	60% (0,6)
	c x 0,6


	4
	Điểm môn học: d= (a x 0,1) + (b x 0,3) + (c x 0,6)
	100%
	d 


12. Thang điểm: 10 (mười). Điểm đạt là từ 4 trở lên.
13. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1: Cơ sở thực tiễn của ngoại giao văn hóa

1.1. Vì sao văn hóa trở thành một nguồn sức mạnh quốc gia trong điều kiện toàn cầu hóa
1.2. Sự gia tăng tốc độ và quy mô của giao lưu văn hóa trong điều kiện toàn cầu hóa

1.3. Văn hóa tham dự vào xung đột và giải quyết xung đột 

Chương 2:Nền tảng  lý luận của ngoại giao văn hóa
2.1. Quan niệm đụng độ văn hóa - văn minh của S. P. Hungtington

2.2. Quan niệm "sự cáo chung của lịch sử" và "vị thế đứng đầu của văn hóa" của F. Fukuyama 

2.3. "Ngoại giao đa tuyến" của John W. McDonald và Louise Diamond

2.4. Quan điểm "sức mạnh mềm" của J. Nye

Chương 3: Những nội dung cơ bản của ngoại giao văn hóa

3.1. Khái niệm "văn hóa"

3.2. Khái niệm "ngoại giao"

3.3. Sự thâm nhập của văn hóa vào ngoại giao

3.4. Định nghĩa về ngoại giao văn hóa & vai trò của ngoại giao văn hóa
3.5. Hình thức biểu hiện của ngoại giao văn hóa

3.6. Ngoại giao văn hóa và ngoại giao công chúng

Chương 4: Quan điểm của Việt Nam về ngoại giao văn hoá
4.1. Đánh giá thực trạng

4.2. Mục tiêu và quan điểm phát triển ngoại giao văn hóa đến 2020
4.3. Biện pháp triển khai 
4.4. Phân công thực hiện

Chương 5: TT Đại chúng và văn hóa đại chúng: các công cụ của ngoại giao văn hóa
5.1. Sức mạnh của thông tin và truyền thông

5.2. Mô thức truyền thông mới trong kỷ nguyên toàn cầu

5.3. Chuyển hóa thông tin thành sức mạnh

5.4. Chuyển hóa văn hóa thành sức mạnh

5.5. Từ truyền thông đại chúng, văn hóa đại chúng tác động đến chinh sách quốc gia
Chương 6: Ngoại giao văn hóa các nước: Hoa kỳ, TQ, Nga, Nhật Bản 

6.1. Quan điểm về ngoại giao văn hóa của các nước 
6.2. Các tác nhân tham dự

6.3. Sử dụng văn hóa đại chúng và truyền thông đại chúng cho ngoại giao văn hóa

6.4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
14. Kế hoạch học tập và giảng dạy cụ thể
	Số buổi
	Nội dung môn học
	Nội dung học tập của sinh viên
	Thời lượng

	1
	Chương 1: 

Mục 1.1-1.3
	Đọc tài liệu:

Tài liệu 1: Chương I

Tham khảo: Tài liệu 2
	3LT

	2
	Thảo luận về "Sự gia tăng ảnh hưởng của văn hóa trong điều kiện toàn cầu hóa"
	Đọc tài liệu:

Tài liệu 1: Chương I

Tham khảo: Tài liệu 2
	3LT


	3
	Chương 2: 

Mục 2.1- 2.5
	Đọc tài liệu:

Tài liệu 1: Chương II

Tham khảo: Tài liệu 2;  4; 5; 6; 7; 8; 9
	3LT

	4
	Thảo luận về "Sức mạnh mềm và thuyết kiến tạo"


	Chuẩn bị bài thảo luận

Đọc tài liệu:

Tài liệu 1: Chương II

Tham khảo: Tài liệu 2;  4; 5; 6; 7; 8; 9
	3TH



	5
	Chương 3: 

Mục 3.1- 3.3
	Đọc tài liệu:

Tài liệu 1: Chương  III
Tham khảo: Tài liệu 2; 10
	3LT 

	6
	Thảo luận về "Sự thâm nhập của văn hóa vào ngoại giao"
	Chuẩn bị bài thảo luận

Đọc tài liệu:

Tài liệu 1: Chương  III
Tham khảo: Tài liệu 2; 10
	3TH



	7
	Chương 4:

Mục 3.4- 3.6
	Đọc tài liệu:

Tài liệu 1: Chương  III
Tham khảo: Tài liệu 2; 10
	3LT

	8+9
	Thảo luận nhóm về  Ngoại giao văn hóa; hình thức: khái niệm, đối tượng và phương pháp " 
	Chuẩn bị bài thảo luận

Đọc tài liệu:

Tài liệu 1: Chương V

Tham khảo: Tài liệu 2; 3; 4; 6;  
	3TH

3TH

	10 + 11
	Chương 5: 

Mục 4.1- 4.4

	Đọc tài liệu:

Tài liệu 3

	3 LT

3 TH

	12
	Chương 6
	Đọc tài liệu 1, chương 4
	3LT

	13
	Chương 6 mục 6.4
	Đọc tài liệu 1: Chương 8 +9, 

Tài liệu 9
	3LT

	14 + 15
	Thảo luận về "Mục tiêu và quan điểm phát triển ngoại giao văn hóa đến 2020"

 Hướng dẫn ôn tập


	Chuẩn bị bài thảo luận

Đọc tài liệu:

Tài liệu 1 (phần phụ lục)

	3TH

 3LT


                                                                   Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 2012
	Lãnh đạo Học viện
	Trưởng phòng ĐT
	Trưởng Khoa
	T.M Nhóm Biên soạn

	Đặng Đình Quý
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